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	SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI
ĐƠN VỊ: --------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:          /….
	………., ngày       tháng      năm 2023



KHUNG BÁO CÁO
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	Ngày 08/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số Nghị định 117/2014/NĐ-CP qui định về y tế xã, phường, thị trấn; trong đó, quy định “Tổ chức y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là trạm y tế xã) là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, được thành lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã)”; ngày 27/10/2015, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 33/2015/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn; đồng thời, Bộ Y tế đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã làm cơ sở pháp lý cho các địa phương áp dụng, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế;
 	Ngày 30/12/2021, Bộ Chính trị có Kết luận số 25-KL/TW; trong đó, có nội dung “Triển khai thực hiện chủ trương bố trí số lượng hợp lý trạm y tế theo quy mô dân số, không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại các tỉnh, thành phố có mật độ dân cư cao và các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao phù hợp với yêu cầu thực tế”;
Để đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 117 về tổ chức đối với trạm y tế xã và đề xuất các phương án tổ chức trạm y tế xã theo Kết luận số 25-KL/TW, Sở Y tế đề nghị Trung tấm Y tế các huyện, thành phố báo cáo và cung cấp số liệu theo các nội dung sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỀ TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TRẠM Y TẾ XÃ 
1.1. Giai đoạn trước khi có Nghị định số 117/2014/NĐ-CP
- Các văn bản về việc tổ chức của trạm y tế xã;
- Thuận lợi; tồn tại bất cập.
1.2. Giai đoạn từ khi có Nghị định số 117/2014/NĐ-CP đến nay 
a) Tổ chức thực hiện
- Việc tổ chức, quán triệt xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 117/2014/NĐ-CP từ năm 2015 tới nay
- Các văn bản về việc triển khai Nghị định 117/2014/NĐ-CP, nêu rõ các văn bản qui định việc thành lập/sáp nhập/giải thể TYT xã từ năm 2015 đến nay (nếu có).
b) Kết quả thực hiện
- Về tổ chức: Mô tả về các loại hình tổ chức của trạm y tế xã, phường, thị trấn từ khi triển khai Nghị định 117/2014/NĐ-CP tới nay trên địa bàn tỉnh, thành phố; sự thay đổi về mô hình tổ chức trạm y tế xã trong thời gian qua (thành lập/sáp nhập/giải thể trạm y tế xã), thẩm quyền quyết định, căn cứ thực hiện, cơ chế quản lý... (Biểu mẫu 1)
- Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nhân lực: Đánh giá về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhân lực của trạm y tế xã, phường, thị trấn trong thời gian qua theo Thông tư số 33/2015/TT-BYT và Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã (Biểu mẫu 2,3) 
- Đánh giá
+ Thuận lợi
+ Khó khăn, tồn tại, bất cập
+ Nguyên nhân
- Giải pháp khắc phục
II. Ý KIẾN CỦA VỀ TỔ CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (đề nghị cho ý kiến với tất cả 4 phương án đề xuất và trả lời đầy đủ các câu hỏi trong từng phương án. Với từng câu hỏi đề nghị bôi màu/khoanh tròn vào các đáp án mình lựa chọn. Nếu lựa chọn đáp án có yêu cầu ghi rõ/nêu cụ thể… thì đề nghị ghi rõ/nêu cụ thể theo yêu cầu của câu hỏi.. Câu hỏi số 3, 4 là các câu hỏi có thể lựa chọn nhiều đáp án trả lời. Với câu hỏi số 5 của phương án 1,2,3 cần tính cụ thể số lượng phân trạm/trạm mới/đội lưu động cho từng tình huống cụ thể). 
	Phương án đề xuất
	Ý kiến đánh giá của địa phương

	Phương án 1 (PA1): Tổ chức thêm phân trạm/cơ sở 2 của TYT xã
Áp dụng trong các tình huống sau:
· Những nơi có quy mô dân số từ 25.000 đến 50.000 dân; hoặc
· Những nơi có điều kiện giao thông đi lại khó khăn, dễ bị chia cắt khi có thiên tai, người dân khó tiếp cận với cơ sở y tế; hoặc
· Những nơi thực hiện sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã dẫn tới địa hình quá rộng, người dân khó tiếp cận với cơ sở y tế thì được giữ lại TYT của xã bị sáp nhập như phân trạm/cơ sở 2 của TYT xã.
Điều kiện thực hiện PA1:
· Phân trạm/Cơ sở 2 là một bộ phận của TYT xã.
· Cơ sở vật chất: Có thể được xây mới/được bố trí địa điểm làm việc phù hợp.
· Nhân lực: Từ 3 người trở lên (trong đó có 1 y sĩ) là biên chế của TYT xã, phụ trách phân trạm là Phó trưởng TYT xã.
· CNNV: Theo phân công của TTYT huyện.
· TTB/Thuốc: Theo quy định về TTB và thuốc thiết yếu đối với TYT xã.
· Tài chính: Đảm bảo chi thường xuyên theo biên chế cho người làm việc tại phân trạm.
	1. Ý kiến về PA1?
1. Đồng ý
2. Đồng ý, nhưng cần bớt/bổ sung tình huống (ghi rõ).....
3. Không đồng ý  nêu cụ thể tình huống không đồng ý và lý do không đồng ý; đề xuất tình huống áp dụng khác (nếu có)
2. Ý kiến về những điều kiện thực hiện PA1?
1. Đồng ý
2. Đồng ý, nhưng cần bổ sung điều kiện (ghi rõ).....
3. Không đồng ý  nêu cụ thể điều kiện không đồng ý và lý do không đồng ý; đề xuất bổ sung điều kiện khác (nếu có)
3. Những thuận lợi gì khi thực hiện PA1?
1. Thuận lợi trong việc chỉ đạo và điều phối về mặt chuyên môn do phân trạm là một bộ phận của TYT xã, trực thuộc TTYT huyện
2. Nhân lực của phân trạm là biên chế của TYT xã nên không bị chồng chéo chức danh, chức vụ
3. Trưởng TYT xã là thường trực Ban CSSKND xã nên Lãnh đạo xã nắm được kế hoạch CSSK của người dân trên địa bàn xã dù có hơn 1 cơ sở trạm
4. Vẫn đảm bảo việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã - một trong những tiêu chí thực hiện Nông thôn mới
5. Khác, ghi rõ: …………………………
4. Những khó khăn gì khi thực hiện PA1?
1. Phân trạm không thực hiện toàn bộ chức năng nhiệm vụ như TYT xã nên có thể gây khó khăn trong đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân
2. Tăng gánh nặng về đầu tư xây mới/sửa chữa cơ sở hạ tầng
3. Tăng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước
4. Khó khăn trong việc tuyển dụng người làm việc cho phân trạm
5. Khác, ghi rõ: …………………………
5. Nếu áp dụng PA1, tại địa phương sẽ có bao nhiêu phân trạm/cơ sở 2 cần được tổ chức thêm? Ghi cụ thể số lượng phân trạm/cơ sở 2 theo từng tình huống đã nêu ở PA1?
6. Đánh giá về tính khả thi của PA1 (nhân lực, nguồn lực....)?

	Phương án 2 (PA2): Thành lập TYT xã mới
Áp dụng trong các tình huống sau:
· Những nơi có quy mô dân số từ 25.000 đến 50.000 dân; hoặc
· Những nơi có điều kiện giao thông đi lại khó khăn, dễ bị chia cắt khi có thiên tai, người dân khó tiếp cận với cơ sở y tế; hoặc
· Những nơi thực hiện sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã dẫn tới địa hình quá rộng, người dân khó tiếp cận với cơ sở y tế thì được giữ lại TYT của xã bị sáp nhập.
Điều kiện cần để thực hiện phương án: TYT xã mới có vị trí pháp lý, chức năng nhiệm vụ như TYT xã hiện có trên địa bàn; các điều kiện để TYT xã mới hoạt động bao gồm: CSVC, nhân lực, TTB, thuốc, tài chính,... tuân theo các văn bản, quy định hiện hành.
	1. Ý kiến về PA2?
1. Đồng ý
2. Đồng ý, nhưng cần bớt/bổ sung tình huống (ghi rõ).....
3. Không đồng ý  nêu cụ thể tình huống không đồng ý và lý do không đồng ý; đề xuất tình huống áp dụng khác (nếu có)
2. Ý kiến về những điều kiện thực hiện PA2?
1. Đồng ý
2. Đồng ý, nhưng cần bổ sung điều kiện (ghi rõ).....
3. Không đồng ý  nêu cụ thể điều kiện không đồng ý và lý do không đồng ý; đề xuất bổ sung điều kiện khác (nếu có)
3. Những thuận lợi gì khi thực hiện PA2?
1. Thuận lợi trong việc chỉ đạo và điều phối về mặt chuyên môn do TYT xã mới vẫn trực thuộc TTYT huyện
2. Thuận lợi cho người dân trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ tại TYT xã
3. Khác, ghi rõ: …………
4. Những khó khăn gì khi thực hiện PA2?
1. Tăng gánh nặng về đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn
2. Tăng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước
3. Khó khăn trong việc tuyển dụng người làm việc cho TYT xã mới
4. Khó khăn trong phối hợp, điều phối, tham mưu khi một địa bàn xã có từ 2 TYT xã
5. Khác, ghi rõ: …………………………
5. Nếu áp dụng PA2, tại địa phương sẽ có bao nhiêu TYT xã mới cần được thành lập? Ghi cụ thể số lượng TYT xã mới theo từng tình huống đã nêu ở PA2?
6. Tính khả thi của PA2 (nhân lực, nguồn lực....)?

	Phương án 3 (PA3): Thành lập đội lưu động
Áp dụng trong các tình huống sau:
· Những nơi có quy mô dân số từ 25.000 đến 50.000 dân; hoặc
· Những nơi có điều kiện giao thông đi lại khó khăn, dễ bị chia cắt khi có thiên tai, người dân khó tiếp cận với cơ sở y tế; hoặc
· Những nơi thực hiện sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã dẫn tới địa hình quá rộng, người dân khó tiếp cận với cơ sở y tế.
Điều kiện cần để thực hiện phương án:
· Có chủ trương của tỉnh về thành lập Đội lưu động
· Đội lưu động hoạt động theo lịch cố định (1-2 ngày/tuần), thực hiện nhiệm vụ theo phân công của TTYT huyện.
· Nhân lực: 3 người (2 cán bộ của TTYT huyện/Phòng khám đa khoa khu vực lân cận và 1 cán bộ của TYT xã trên địa bàn, trong đó có ít nhất 1 y/bác sĩ).
· TTB, thuốc và các điều kiện đầu vào khác được TTYT huyện bố trí.
· Có chính sách cho cán bộ tham gia đội lưu động như được hỗ trợ chi phí đi lại và hưởng chế độ công tác phí trong 2 ngày đi lưu động 
	1. Ý kiến về PA3?
1. Đồng ý
2. Đồng ý, nhưng cần bớt/bổ sung tình huống (ghi rõ).....
3. Không đồng ý  nêu cụ thể tình huống không đồng ý và lý do không đồng ý; đề xuất tình huống áp dụng khác (nếu có)
2. Ý kiến về những điều kiện thực hiện PA3?
1. Đồng ý
2. Đồng ý, nhưng cần bổ sung điều kiện (ghi rõ).....
3. Không đồng ý  nêu cụ thể điều kiện không đồng ý và lý do không đồng ý; đề xuất bổ sung điều kiện khác (nếu có)
3. Những thuận lợi gì khi thực hiện PA3?
1. Nhân lực tham gia đội lưu động có thể được bố trí, điều chỉnh linh hoạt tùy thuộc vào nhiệm vụ được phân công
2. Nhiệm vụ của đội lưu động thay đổi dựa trên nhu cầu và tình hình thực tế tại địa phương, từ đó đa dạng hóa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp đến người dân
3. Tăng tỉ lệ tiếp cận dịch vụ của người dân, thu hút người dân đến khám chữa bệnh tại TYT xã
4. Khác, ghi rõ: …………………………
4. Những khó khăn gì khi thực hiện PA3?
1. Có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở cố định do nhân lực phải đi lưu động
2. Gia tăng chi phí cho cán bộ tham gia Đội lưu động
3. Khác, ghi rõ: …………………………
5. Nếu áp dụng PA3, tại địa phương sẽ có bao nhiêu Đội lưu động cần được thành lập? Ghi cụ thể số lượng Đội lưu động theo từng tình huống đã nêu ở PA3?
6. Tính khả thi của PA3 (nhân lực, nguồn lực....)?

	Phương án 4 (PA4): Giữ nguyên mô hình TYT xã như hiện tại
Điều kiện để thực hiện phương án: Tăng số lượng nhân lực của TYT xã phù hợp với quy định hiện hành (Thông tư 03/2023/TT-BYT).
	1. Ý kiến về PA4?
1. Đồng ý
2. Đồng ý, tuy nhiên cần bổ sung điều kiện (ghi rõ)........
3. Không đồng ý  nêu cụ thể lý do không đồng ý........

2. Những thuận lợi gì khi thực hiện PA4?
1. Không gây xáo trộn về mặt tổ chức, hệ thống
2. TYT xã đủ nhân lực để thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định, bao phủ quy mô dân số xã 
3. Khác, ghi rõ: …………………………
3. Những khó khăn gì khi thực hiện PA4?
1. Không giải quyết được các vấn đề liên quan đến tiếp cận dịch vụ của người dân ở những địa bàn rộng, đi lại khó khăn
2. Tăng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước
3. Khó khăn trong việc tuyển dụng thêm người làm việc để đáp ứng quy định
4. Cơ sở vật chất, TTB của TYT xã không đủ đáp ứng với số lượng nhân lực tăng đối với những xã có quy mô dân số cao trên 50.000 dân
5. Khác, ghi rõ: …………………………
4. Nếu áp dụng PA4, tại địa phương sẽ có thêm bao nhiêu nhân lực cần phải tuyển dụng bổ sung?......... người


 
Ngoài 04 phương án được đề xuất ở trên, nếu đơn vị có bổ sung hoặc điều chỉnh xin mô tả cụ thể:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………




